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Thực hiện Công văn số 3748/SGDĐT-TCCB, ngày 28 tháng 4 năm 2026 của Sở 

Giáo dục và Đào tao về việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức 

đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2025 – 2026. 

Trường Trung học phổ thông Tân Bình – Bình Dương đề nghị đánh giá, xếp loại 

viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu tại đơn vị năm học 2025 

– 2026, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH ĐƠN VỊ 

NĂM HỌC 2025 – 2026 

1. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ năm học 

Trong năm học 2025 – 2026, Ban Giám hiệu nhà trường đã quán triệt và triển 

khai đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn 

bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo 

dục và Đào tạo. 

Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng đã xây dựng kế hoạch giáo dục năm học sát 

với điều kiện thực tế của đơn vị; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu phấn 

đấu và giải pháp thực hiện cụ thể. Công tác điều hành bảo đảm tính khoa học, dân 

chủ, công khai và hiệu quả; phát huy được trách nhiệm của các tổ chuyên môn, các 

đoàn thể và toàn thể viên chức trong nhà trường. 

Nhà trường hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao; các chỉ tiêu chuyên môn 

cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; duy trì ổn định nền nếp dạy học, không để xảy ra 

tình trạng mất đoàn kết nội bộ hoặc vi phạm quy chế chuyên môn. 

2. Công tác quản lý chuyên môn và nâng cao chất lượng giáo dục 

Ban Giám hiệu đã chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc Chương trình 

Giáo dục phổ thông 2018; xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với điều 

kiện thực tế và định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; 

tăng cường dự giờ, kiểm tra nội bộ, đánh giá việc thực hiện chương trình và đổi mới 

phương pháp dạy học. 

3. Chỉ đạo hiệu quả công tác 
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Bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp và đạt kết quả cao, cụ thể: 01 học sinh đạt giải 

Nhì học sinh giỏi cấp Quốc gia môn QPAN; 07 học sinh đạt giải học sinh giỏi lớp 12 

cấp Thành phố (01 Nhất, 01 Nhì, 05 Ba); 06 học sinh đạt giải cuộc thi Olympic thành 

phố (01 Nhì, 05 Ba); 02 học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy 

tính cầm tay cấp thành phố (01 Nhì, 01 Ba); có 03 học sinh đạt Huy chương Bạc và 

01 học sinh đạt Huy chương Đồng trong Hội thi thể dục thể thao cấp Thành phố; 

Ôn tập cho học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, tỷ lệ học sinh đủ 

điều kiện dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%.  

Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo; tỷ lệ học sinh có kết quả rèn luyện tốt đạt trên 

90%; tỷ lệ học sinh có kết quả học tập (khá, tốt) trên 70 %, chất lượng học tập được 

nâng cao rõ rệt. 

Kết quả chất lượng giáo dục được duy trì và nâng cao; tỷ lệ học sinh lên lớp, học 

sinh khá giỏi và học sinh đạt giải trong các kỳ thi được cải thiện so với năm học trước. 

4. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ 

Ban Giám hiệu thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ, bố trí nhân sự phù 

hợp với năng lực chuyên môn; tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp tập huấn, 

bồi dưỡng thường xuyên và tự học nâng cao trình độ. 

Thực hiện đầy đủ việc đánh giá viên chức theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và 

quy định của ngành; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai. 

Quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; 

kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của viên chức và người lao động. 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, tích cực đổi 

mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên 

môn. 

5. Công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính 

Ban Giám hiệu đã chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 

lý và dạy học; triển khai hiệu quả các phần mềm quản lý trường học, học bạ số, cơ sở 

dữ liệu ngành, chữ ký số và hồ sơ điện tử. 

Tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực số cho giáo viên; khuyến 

khích xây dựng học liệu số, sử dụng hệ thống LMS và các nền tảng hỗ trợ dạy học 

trực tuyến. 

Thực hiện tốt cải cách hành chính; giảm hồ sơ giấy, tăng cường xử lý công việc 

trên môi trường số; bảo đảm chế độ báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định. 

6. Công tác quản lý học sinh và xây dựng môi trường giáo dục 

Ban Giám hiệu chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng 

sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. 
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Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong quản lý học 

sinh; thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lý học đường và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn. 

Phát huy lực lượng tham gia xây dựng và khai thác hoạt động của không gian 

văn hóa Hồ Chí Minh. 

Triển khai nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống ma 

túy, bạo lực học đường, tai nạn thương tích và đuối nước. 

Duy trì môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh; không để xảy ra các 

vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong nhà trường. 

7. Công tác quản lý tài chính, tài sản và cơ sở vật chất 

Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý ngân sách, tài chính, tài 

sản công và các khoản thu trong nhà trường. 

Công khai tài chính theo quy định; sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm và 

hiệu quả. 

Thực hiện kiểm kê tài sản định kỳ; bảo quản và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, 

trang thiết bị dạy học. 

Quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất; xây dựng cảnh quan trường 

học xanh – sạch – đẹp – an toàn góp phần xây dựng trường học hạnh phúc. 

8. Công tác khác 

Ban Giám hiệu xây dựng và thực hiện đầy đủ kế hoạch kiểm tra nội bộ trường 

học; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ và 

các quy định của ngành.  

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. 

Không để xảy ra sai phạm trong quản lý tài chính, tài sản, tuyển sinh, dạy thêm 

học thêm hoặc các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của nhà trường. 

Hoàn thành đầy đủ, kịp thời các báo cáo đúng theo tiến độ quy định. 

Trường được Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo chứng nhận trường đạt kiểm 

định chất lượng giáo dục mức độ 2 và được bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc 

gia. 

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC CHẤP HÀNH SỰ CHỈ ĐẠO CỦA CẤP TRÊN 

Chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo; thực hiện đầy 

đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

Trong năm học 2025 – 2026, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng không bị 

người có thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm 

trách nhiệm hoặc xử lý kỷ luật trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành đơn vị. 
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Không có nhiệm vụ được giao thực hiện chậm tiến độ hoặc không hoàn thành 

do nguyên nhân chủ quan; các nhiệm vụ được cấp trên giao đều được triển khai đầy 

đủ, đúng quy trình và hoàn thành đúng thời hạn. 

Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến trách nhiệm quản lý của người 

đứng đầu và cấp phó người đứng đầu và nếu có thì đã được giải quyết đúng quy định, 

không phát sinh vụ việc phức tạp. 

III. NHẬN XÉT CHUNG 

Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng lực 

lãnh đạo, quản lý và điều hành tốt; chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ; giữ vững sự đoàn kết nội bộ; hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm học 

2025 – 2026; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và xây dựng nhà 

trường phát triển bền vững. 

IV. ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ và hồ sơ đánh giá viên chức năm học 2025 - 

2026, Trường THPT Tân Bình – Bình Dương kính đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo xem xét, đánh giá và xếp loại chất lượng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

đối với: 

1. Ông: Nguyễn Thế Cường, chức vụ: Hiệu trưởng. 

2. Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhiên, chức vụ: Phó Hiệu trưởng. 

3. Bà: Dương Thị Tuyết Giang, chức vụ: Phó Hiệu trưởng. 

(Kèm theo hồ sơ  phiếu đánh giá, nhận xét của Hiệu trưởng, các phó Hiệu 

trưởng, danh sách và các biên bản theo quy định). 

Trường THPT Tân Bình – Bình Dương kính đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo xem xét, quyết định. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận:           HIỆU TRƯỞNG 
- Như kính gửi;  

- CBGV, NV và NLĐ;                                                                                                      

- Lưu: VT, hs TĐKT.    

 

                        Nguyễn Thế Cường 
             

                                                            

 



ST

T
Họ và tên Chức vụ

Hiệu trưởng đánh giá 

xếp loại viên 

chức/NLĐ

Minh chứng thành tích đạt được Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

 Đạt giải ba cuộc thi ứng dụng công nghệ AI trong dạy cấp 

trường 

Đạt giải ba cuộc thi thiết kế bài giảng E- learning cấp trường 

 Đạt SKKN cấp trường 

Huấn luyện học sinh tham gia hội thi GD QPAN cụm 13 đạt 

thành tích là 1 giải nhất và 3 giải ba 

- Huấn luyện học sinh tham gia vòng tuyển cF5:F9họn học sinh 

tham gia hội thao QPAN toàn quốc đạt 1 em vào đội tuyển . Thi 

đấu tại hội thao GDQPAN cấp toàn quốc đạt giải Nhì môn tháo 

lắp súng tiểu liên AK ban ngày 

2 Trần Thanh Việt
Tổ trưởng 

CM

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

- Đạt giải 3 - Thi Ứng dụng AI trong giảng dạy

- Có HSG: 1 giải nhì + 1 giải ba HSG Toán cấp Thành phố

                  1 giải nhì + 1 giải ba HSG Toán trên MTCT cấp 

Thành phố

- Lớp CN: Xếp loại Xuất sắc; hạng 2/20.

- Kết quả giảng dạy: 93,9%.

3 Nguyễn Thị Mai Giáo viên
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

Có 01 đề tài KHKT được vào vòng chung kết cấp tỉnh; 

 Đạt giải pháp cấp trường; Đạt giải III cuộc thi ứng dụng AI 

trong dạy học; 

 Có 01 học sinh giỏi Olimpic môn Địa 10.

 Điểm trung bình môn học kỳ I, II và cả năm của các lớp giảng 

dạy năm học 2025 – 2026 đều đạt tỉ lệ 100% trên trung bình.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2026

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THỒNG

TÂN BÌNH - BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG_TỔNG HỢP_DANH SÁCH_KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2025 2026



4 Lê Thị Phương Dung TTCM
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

Có học sinh giỏi 12 cấp thành phố giải 1

Tham gia cuộc thi ứng dụng AI trong dạy học giải khuyến khích 

cấp trường 

Tham gia viết SKKN đạt cấp trường 

5 Hoàng Ngọc Bảo

Tổ trưởng 

Chuyên 

môn

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

- Tham gia thi giáo viên ứng dụng AI trong dạy học đạt giải III

- Tham gia viết SKKN, sáng kiến được gửi đi cấp cơ sở

- Tham gia bồi dưỡng HSG có HS đạt giải II kỳ thi Olympic cấp 

TP. HCM

- Tham gia tích cực hội thi Bài giảng STEM; chất lượng bộ môn 

đạt 99.55% và các hoạt động của nhà trường...

6 Chế Thị Thuận
Tổ trưởng 

chuyên môn 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

Đạt GV dạy giỏi cấp trường - Bảo lưu của NH 2024-2025, Giải 

KK cuộc thi ứng dụng AI trong dạy học, có 1 HSG lớp 12 đạt 

giải 3 cấp TP; SKKN - đạt cấp trường, Kết quả giảng dạy: cả 

năm đạt 100%; ; tổ CM có 3 HSG cấp thành phố; Lớp chủ 

nhiệm hạng  7/20 (đầu vào 19/19).

7 Lê Thị Hoài Tâm
Bí thư Đoàn 

TN

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

- Công tác Đoàn thể: 

Tham gia tích cực các hoạt động công đoàn trường phát động.

- Công tác chuyên môn:

+ Tham gia tích cực các cuộc thi nhà trường phát động: Bài 

giảng AI, bài giảng Elearning, viết SKKN

+ Có SKKN được công nhận cấp trường

+ Đạt giải KK cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning cấp trường 

- Công tác Đoàn thanh niên: 

+ Giấy khen của UBND phường VT "có thành tích xuất sắc 

trong công tác tổ chức và tham gia ĐH TDTT phường VT lần 

thứ I  năm 2025"

+ Giấy khen của UBND phường VT "có thành tích xuất sắc 

trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025"

+ Hướng dẫn đạt 1 hồ sơ 3 Tốt cấp Thành, 4 hồ sơ Học sinh tiêu 

biểu cấp thành

+ Tham gia hội trại cấp Cụm 13, 14 ĐTN đạt 1 giải Ba và 1 giải 

KK trò chơi dân gian.



8 Nguyễn Phát Lộc Giáo viên
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

 Tham gia cuộc thi ứng dụng AI trong dạy học giải nhì cấp 

trường

Tham gia viết SKKN đạt cấp trường gửi cấp cơ sở

Tỉ lệ bộ môn đạt 100% 

Đạt giải nhất cuộc thi thiết kế bài giảng E- learning cấp trường 

9 Huỳnh Thị Yến Giáo viên
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

- SKKN đạt cấp trường.

- Tham gia cuộc thi tiết dạy ứng dụng AI cấp trường đạt giải 2.

- Tham gia thiết kế bài giảng E-learning cấp trường đạt giải 

khuyến khích.

- Tham gia giải bóng chuyền, hội trại cụm 13.

- Kết quả giảng dạy đạt 97.9% , vượt chỉ tiêu đăng kí đầu năm 

(85%). 

10 Nguyễn Hiếu Tâm Giáo viên
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Về Giải Thể thao học sinh cấp Tp đạt được 3 huy chương Bạc:

+ 1 HCB môn Karatedo hạng cân 60 kg nam.

+ 1 HCB 100m nam.

+ 1 HCB TS 4X100m HH.

- Về giải ĐH TDTT Phường Vĩnh Tân:

 1 HC Vàng ; 4 HC Bạc; 3 HC Đồng

- Lớp chủ nhiệm hạng 10/20

11 Trần Ngọc Trương Giáo viên
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Về Giải Thể thao học sinh cấp Tp đạt được 1 huy chương Bạc:

       + 1 HCB môn nhảy xa nam. 

Về giải ĐH TDTT Phường Vĩnh Tân:

       + 1 HC Vàng cầu lông lứa tuổi 16.

 Hỗ trợ, tập luyện cho học sinh tham gia trò chơi Hội trại truyền 

thống cụm 13,14 do Sở GD tổ chức ( đạt giải: giải 3 trò chơi 

bánh xe đoàn kết, giải KK nhảy dây). 

12 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Giáo viên
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

 Tỉ lệ bộ môn đạt 100% trên trung bình.

Ôn thi học sinh Olympic đạt 02 giải Ba cấp Thành phố.



13 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Tỉ lệ bộ môn 100% trên trung bình 

Đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp trường

 Đạt giải 3 cuộc thi giáo viên ứng dụng AI cấp trường

 Thi đua lớp chủ nhiệm cuối năm đạt hạng 5/20 lớp

14 Nguyễn Văn Lợi Tổ phó CM
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Giải thể thao Phường Vĩnh Tân:

Đạt 5 huy chương ( 3 vàng, 1 bạc và 1 đồng).Và giải III toàn 

đoàn

Giải thể thao cum 13: Đạt giải nhất( Pickleball).

Về Giải Thể thao học sinh cấp Tp Môn phụ trách các nôi dung 

đều vào đến vòng chung kết cấp thành phố:

15 Huỳnh Tấn Lập Giáo viên
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Tỉ lệ bộ môn 100% trên trung bình

 Đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp trường

 Đạt giải 2 cuộc thi giáo viên ứng dụng AI cấp trường

16 Dương Thị Thanh Trúc

Tổ phó 

Chuyên 

môn

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

- Có 1 HS đạt giải III cuộc thi Olympic do Sở tổ chức

- SKKN đạt cấp trường

- Kết quả giảng dạy đạt 99.4% , vượt chỉ tiêu đăng kí đầu năm 

(85%). 

17 Trần Thị Mỹ Phượng Giáo viên
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

- Có 2 HSG đạt giải 3 cấp thành phố.

- SKKN đạt cấp trường

- Tham gia giải bóng chuyền cụm 13.

- Kết quả giảng dạy đạt 94.94%, vượt chỉ tiêu đăng kí đầu năm 

(85%).

18 Nguyễn Hòa Đồng Giáo viên
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

- Có 1 HSG đạt giải III cấp thành phố.

- SKKN đạt cấp cơ sở.

- Có tham gia cuộc thi tiết dạy ứng dụng AI.

- Tham gia báo cáo chuyên đề hoạt động trải nghiệm cụm 13 tại 

trường.

- Kết quả giảng dạy đạt 100% , vượt chỉ tiêu đăng kí đầu năm 

(85%). 



19 Vũ Thị Trinh Giáo viên
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

- SKKN đạt cấp cơ sở

- Lớp chủ nhiệm xếp loại xuất sắc xếp hạng 8/20.

- Kết quả giảng dạy đạt 99.41% , vượt chỉ tiêu đăng kí đầu năm 

(85%). 

20 Nguyễn Đình Thép Giáo viên
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

- Tham gia tất cả các hoạt động phong trào của tổ.

- Chủ nhiệm: xếp loại tốt F17xếp hạng 13/20.

- Kết quả giảng dạy: đạt 94.94% , vượt chỉ tiêu đăng kí đầu năm 

(85%)

21 Nguyễn Thị Thương Giáo viên
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

- Tích cực tham gia tất cả các hoạt động phong trào của tổ. 

- Kết quả giảng dạy đạt 100%, vượt chỉ tiêu đăng kí đầu năm 

(90%).

22 Nguyễn Thị Ngọc Hân Giáo viên
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

- Tích cực tham gia tất cả các hoạt động phong trào của tổ.

- Kết quả giảng dạy đạt 83.7%  

23 Lê Thị Thi Giáo viên 
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Đạt GV dạy giỏi cấp trường - Bảo lưu của NH 2024-2025, có 1 

HSG Olympic lớp 11 - đạt giải 3 cấp TP; SKKN - đạt cấp 

trường, Kết quả giảng dạy đạt 100%; Lớp chủ nhiệm hạng  4/20.

24 Đồng Thị Thu Nguyệt Giáo viên 
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Đạt GVG cấp trường - Bảo lưu năm học 2024-2025; SKKN đạt 

cấp trường gửi dự thi cấp Thành phố; có 1 HS đạt vòng loại 

cuộc thi "Văn hay Chữ tốt"; Kết quả giảng dạy CN đạt 100%; 

Lớp chủ nhiệm xếp hạng 3/20. 

25 Đào Thị Minh Thùy
Tổ phó 

chuyên môn 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Đạt GV dạy giỏi cấp trường - Bảo lưu của NH 2024-2025.; 

SKKN - đạt cấp trường, gửi dự thi cấp thành phố.

Kết quả giảng dạy: cuối năm đạt  88,27 %. Lớp chủ nhiệm xếp 

hạng 6/20.

26 Võ Thanh Tuyền Giáo viên 
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Đạt GV dạy giỏi cấp trường - Bảo lưu của NH 2024-2025; Kết 

quả giảng dạy: đạt 100% ; Lớp chủ nhiệm hạng 1/20. 

27 Nguyễn Thị Thu Uyên Giáo viên 
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Giải III cuộc thi Ứng dụng AI vào giảng dạy; Giải II cuộc thi 

Thiết kế bài giảng E-learning; Tỉ lệ TBM cuối năm đạt 86,75%

28 Huỳnh Hoàng Mai Nhi Giáo viên 
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Tỉ lệ TBM cuối năm đạt 100%. Tham gia tích cực các phong 

trào của nhà trường. SKKN - đạt cấp trường.

29 Nguyễn Văn Hiệu Giáo viên 
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Giải KK cuộc thi ứng dụng AI trong dạy học, Kết quả giảng 

dạy: cả năm đạt 81.43%. Tham gia tích cực các hoạt động, 

phong trào của nhà trường



30 Nguyễn Thị Diệu Giáo viên 
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Tỉ lệ TBM cuối năm đạt 100%. Tham gia tích cực các phong 

trào của nhà trường, tham gia cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày 

mai

31 Phan Thị Hằng Hương Giáo viên 
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Tham gia tích cực các hoạt động, phong trào của nhà trường, hỗ 

trợ hội trại 9/1.

32 Đoàn Thị Hồng Son Giáo viên 
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

- Tham gia đầy đủ phong trào.

- Có SKKN đạt cấp trường.

- Tỉ lệ bộ môn 96.9%, cao hơn tỉ lệ đăng kí đầu năm.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

33 Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Tổ phó 

chuyên môn 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

- Tham gia đầy đủ phong trào.

- Có Hs đạt KHKT cấp trường.

- Tỉ lệ bộ môn cao hơn đăng kí đầu năm

34 Trần Minh Đức Giáo viên 
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

- Tham gia đầy đủ phong trào

- Tỉ lệ bộ môn cao hơn đăng kí đầu năm

- Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ CNTT

35 Lê Thị Hồng Thuỷ Giáo viên 
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Tham gia đầy đủ hoạt động trường.

Tỉ lệ bộ môn cao hơn đăng kí đầu năm.

Tham gia thi thiết kế bài giảng Elearning.

36 Lê Hành Pháp Giáo viên 
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Tham gia đầy đủ hoạt động trường.

Tỉ lệ bộ môn cao hơn đăng kí đầu năm.

Tham gia kiểm tra, giám sát TTND.

Tham gia thu thập các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá Trường 

Chuẩn.

Tham gia giám sát các hoạt động Công đoàn giao.

37 Nguyễn Thị Hải
Tổ trưởng 

VP

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

38 Nguyễn Thị Hương  Tổ phó VP
Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

39 Nguyễn Thị Thu
Viên chức 

Văn thư 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

40 Hà Thị Thùy
Viên chức 

Kế toán

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

41 Nguyễn Thị Xuân
Viên chức 

Y tế

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

42 Lê Mạnh Hùng
Nhân viên 

bảo vệ 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công



43 Đặng Đình Thìn
Nhân viên 

bảo vệ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

44 Nguyễn Thị Hà
Nhân viên 

phục vụ 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

45 Trịnh Vân Anh
Nhân viên 

phục vụ 

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

46 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
Nhân viên 

Giáo vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

47 Nguyễn Sinh Thành
Nhân viên 

bảo vệ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2026

Người lập bảng

(ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thế CườngLê Thị Thi

Danh sách gồm có 47 người, trong đó viên chức: 41, NLD: 06 không tính viên chức quản lý (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng)./.



Số 

lượng
Tỷ lệ

Số 

lượng
Tỷ lệ

Số 

lượng
Tỷ lệ

Số 

lượng
Tỷ lệ

1

Trường Trung học 

phổ thông Tân 

Bình

Viên chức (không giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản 

lý) + NLĐ (3 người 

hợp đồng 1 năm)

44 

(47)
9 20% 35 (38) 80% 0 0 0 0

Tính % 

trên viên 

chức (44)

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2025 - 2026

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

(không vượt quá 

20% số được xếp 

loại “Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ”)

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

Không hoàn 

thành nhiệm vụ

Mức độ phân loại đánh giá 

Ghi chúSTT

(Kèm theo Công văn số              /THPTTB-BD ngày            tháng          năm 2026 của Trường THPT Tân Bình - Bình Dương)

(ký tên, đóng dấu)

Lê Thị Thi Nguyễn Thế Cường

Mẫu số 04

Đối tượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên đơn vị

TÂN BÌNH - BÌNH DƯƠNG

Người lập biểu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 5 năm 2026

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Tổng 

số 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 



Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ

1

Trường Trung học 

phổ thông Tân 

Bình

Nguyễn Thế 

Cường
Hiệu trưởng

Hoàn 

thành 

Xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành Xuất 

sắc nhiệm vụ
Không có

2

Trường Trung học 

phổ thông Tân 

Bình

Dương Thị 

Tuyết Giang

Phó Hiệu 

trưởng

Hoàn 

thành 

Xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành Xuất 

sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
Không có

3

Trường Trung học 

phổ thông Tân 

Bình

Nguyễn Thị 

Hồng Nhiên

Phó Hiệu 

trưởng

Hoàn 

thành 

Xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành Xuất 

sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
Không có

Lê Thị Thi

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng       năm 2026

STT Tên đơn vị Họ tên Chức vụ

1 33,3%

Ngày sinh
Kết quả tự 

đánh giá

Mức đánh giá của 

Thủ trưởng đơn vị 

(dành cho Phó 

Hiệu trưởng/ Phó 

Giám đốc)

Kết quả đề xuất cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Kết quả tự 

đánh giá, xếp 

loại tập thể 

đơn vị

Ghi chú 

(số Công văn gửi 

Sở GDĐT đề 

nghị đánh giá)

Hoàn thành 

Xuất sắc nhiệm 

vụ

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ (không vượt 

quá 20% số được xếp 

loại “Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ”)

Mức đề xuất cấp 

có thẩm quyền 

đánh giá, xếp loại 

(ký tên, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Văn bản phê bình/ 

Quyết định kỷ luật

Mẫu số 05

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC QUẢN LÝ NĂM HỌC 2025 - 2026

(Kèm theo Công văn số              /THPTTB-BD ngày            tháng          năm 2026 của Trường THPT Tân Bình - Bình Dương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TÂN BÌNH - BÌNH DƯƠNG

Người lập biểu

2 66,7%
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